


NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN TIẾNG ANH 6 
 TUẦN 6 (Từ 10 /10 đến 15/10/2022)
Unit 2 : School (Lesson 3)
[bookmark: _Hlk84021809]I. WORDS
	1. Fantasy(n): kỳ ảo
	11. ride- riding

	2. Author (n): nhà văn, tác giả
	12. paint- painting

	3. Mystery(n): bí ẩn
	13. cut- cutting

	4. Novel(n): tiểu thuyết
	14. swim- swimming

	5. Teach(v)- teacher(n): dạy, giáo viên
	15. Peace-peaceful

	6. Advanture (n): cuộc phiêu lưu
	16. Beauty-beautiful

	7. Cry(v): khóc
	17. Excite- excited/ exciting

	8. A lot= a lot of: nhiều
	18. Home - homework

	9. Scary(a): sợ hãi
	19. House - housework

	10.  Event(n): sự kiện
	20. Favor-favorite



[bookmark: _Hlk84021817]II. GRAMMAR
	Personal pronouns
Làm chủ ngữ ở đầu câu
	Possessive adjective
(Tính từ sở hữu)
Cần một danh từ theo sau
	Possessive pronouns
( đại từ sở hữu)
Không cần danh từ theo sau

	I
	My
	Mine

	He
	His
	His

	She
	Her
	Hers

	We
	Our
	Ours

	You
	Your
	Yours

	They
	Their
	Theirs

	It
	Its
	Không có


[bookmark: _Hlk84021895]Các đại từ sở hữu được dùng để thay thế cho các đối tượng bị sở hữu đã được nói tới trước đó, hoặc trong ngữ cảnh mà cả người nói và người nghe đều biết về đối tượng được nói tới trong câu chuyện. Các đại từ sở hữu luôn luôn đứng một mình (không có danh từ theo sau).
VD: 	Your book is new, but mine is old. Quyển sách của bạn thì mới nhưng quyển sách của tôi thì cũ.“mine” = “my book”
        	I like your car, but I don't like his. Tôi thích chiếc xe hơi của anh nhưng tôi không thích chiếc xe hơi của anh ấy. “his” = “his car”
	Her shoes are expensive. Mine are cheap. Giày của cô ấy đắt tiền. Giày của tôi rẻ tiền. “mine” = “my shoes”
III. PRACTICE
A. Fill in the blanks using the words in the box
geography
novel
author
drama club
math
and
subject
indoor activities.
arts and crafts
sign up




1. Highsmith's debut ________________was a bestseller in 1949.
2. Why don't you ________________for an outdoor activity? Being outdoors is great for your health.
3. Mary doesn't like ________________. Because she gets a headache every time she does her homework on it.
4. My favorite ________________at school is literature.
5. We learn about different countries in ________________class.
6. Volleyball and table tennis are ________________.We often play them in the sports center.
7. My favorite book is The Secret Garden. The ________________is Frances Hodgson Burnett.
8. We have English, maths ________________science onTuesday.
9. There are many ________________projects before the holidays. You can learn how to make beautiful cards and decorations.
10. Jane likes acting. She joined the ________________at school.
   B. Multiple choice
1. What is your __________subject at school?  
	A. interest    	B. favorite    	C. liking    	D. favorites
2. 	My favorite subject is ____________ because I like learning about mountains and rivers of different countries in the world. 
	A. art    	B. geography       	C. physics      	D. history
3. 	In a __________ class, you study about living things like plants and animals.
	A. literature       	B. science        	C. biology          	D. physics
4. 	Nguyễn Nhật Ánh is the __________ of several story books for teenagers such as Yellow Flowers on the Green Grass.
	A. actor         	B. character            	C. author         	D. maker
5. 	This is a __________ between you and me. Don’t tell anyone about it.
	A. secret    	B. mystery           	C. fantasy            	D. adventure
6. 	I don’t like watching horror movies. They’re  __________.  
	A. scary    	B. fantastic    	C. exciting    	D. funny
7. 	Before I buy a new book, I often read __________ about it on the Internet. 
	A. stories    	B. reviews       	C. events      	D. writers
8. 	Harry Potter is a series of seven __________ novels by J. K. Rowling, a British author.
	A. adventure       	B. magic        	C. secret          	D. fantasy
9. 	I want to sign up __________ the Music Club this year.
	A. in         	B. at            	C. for         	D. by
10. 	I __________ playing badminton in my free time.
	A. want    	B. would like           	C. want to            	D. like
11. 	Can I borrow your eraser? I can’t find  __________.  
	A. yours    	B. me    	C. my    	D. mine
12. 	You can join one of the three sports clubs this year: badminton, basketball, __________ table-tennis. 
	A. and    	B. or       	C. but      	D. both A and B are correct

13. 	Our school has three sports clubs this year: swimming, volleyball, __________ soccer.
	A. and    	B. or       	C. but      	D. both A and B are correct
14. 	There isn’t a gym __________ a swimming pool near my house.
	A. and    	B. or       	C. but      	D. both A and B are correct
15. 	Do you know any other books _________ Nguyễn Nhật Ánh?
	A. of    	B. for           	C. by            	D. from
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